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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

I.​ TỔNG QUAN 
1.​ Giới thiệu 

-​Tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn NNT kê khai các chức năng mục trải 
nghiệm dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.. 
2.​ Thuật ngữ và các từ viết tắt 

STT Thuật ngữ/chữ viết tắt Mô tả 

1 CKS Chữ ký số 

2 CQT Cơ quan thuế 

3 eTax Dịch vụ thuế điện tử 

4 MST Mã số thuế 

5 NNT Người nộp thuế 

6 CBT Cán bộ thuế 

7 NSD Người sử dụng 

8 Hệ thống TTGQ TTHC Hệ thống Thông tin giải quyết Thủ tục 
hành chính 

II.​ NỘI DUNG CHI TIẾT 
1.​ Hệ thống Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính (TTGQ TTHC) 

1.1​ Đăng ký thuế 

1.1.1​ Bước 1: Truy cập hệ thống TTGQ TTHC: 
https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​Chọn chức năng “Trải nghiệm cho Hộ, Cá nhân kinh doanh”, hệ thống hiển 
thị màn hình Bước 2 

1.1.2​ Bước 2: Màn hình trải nghiệm cho Hộ, cá nhân kinh doanh 

 
-​Chọn chức năng Đăng ký thuế/ 03-ĐK-TCT - Tờ khai đăng ký (Dùng cho hộ 

gia đình, cá nhân kinh doanh (TT86/2024), hệ thống hiển thị màn hình Bước 3. 

1.1.3​ Bước 3: Nhập thông tin chung NNT 

 
-​Màn hình bao gồm các thông tin: 

+​ Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: 
Chọn trong danh mục Tỉnh/Thành phố 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

+​ Xã/phường/đặc khu: Chọn trong danh mục 
xã/phường thuộc Tỉnh/Thành phố đã chọn 

+​ Số Căn cước công dân: Nhập đúng căn cước 
công dân 12 số 

+​ Email: Nhập email đúng cấu trúc. 
+​ Tên Cơ quan thuế: Tự động hiển thị tên Cơ 

quan thuế tương ứng với Xã/phường/đặc 
khu đã chọn 

+​ Họ và tên: Nhập họ và tên người nộp thuế 
+​ Mã số thuế: Nhập MST với trường hợp 

NNT đã có MST (đối với Người nộp thuế là 
nước ngoài thì nhập MST  

+​ Giới tính: Bắt buộc tính chọn giới tính 
Nam/Nữ 

-​NNT nhập các thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn 
hình Bước 4 

1.1.4​ Bước 4: Màn hình chọn trường hợp  

 
-​Các trường hợp đăng ký thuế gồm: 

+​ (1) Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những 
người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, 
kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký 
hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa 
phương. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

+​ (2) Đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế 
+​ (3) Không thuộc 2 trường hợp nêu trên 

-​NNT tích chọn nút tích (1) hoặc nút tích (2), nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển 
thị màn hình Bước 5 

-​NNT tích chọn nút tích (3), nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển cảnh báo không 
cho phép kê khai 

 

1.1.5​ Bước 5: Chọn trường hợp đăng ký cấp mã số thuế 

 
-​Gồm 2 tích chọn: 

+​ Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử 
+​ Hoạt động kinh doanh có địa điểm cố định 

-​Tích chọn 1 trường hợp, sau đó nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình 
Bước 6. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.6​ Bước 6: Màn hình thông tin các hồ sơ cần chuẩn bị 

 
-​Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình chọn đối tượng Đăng ký thuế 

Bước 7. 

1.1.7​ Bước 7: Hiển thị màn hình chọn đối tượng đăng ký thuế 

 
-​Đối tượng đăng ký thuế gồm:  

+​ Hộ gia đình 
+​ Cá nhân kinh doanh  
+​ Cá nhân KD của nước có chung đường biên giới đất liền với VN thực 

hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa 
khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu 

-​Chọn 1 đối tượng, sau đó nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình Bước 
8. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.8​ Bước 8: Màn hình chọn người Việt Nam hay nước ngoài 

  
-​Trường hợp tích chọn “Cá nhân là người Việt Nam có số định danh cá nhân” 

hiển thị bước 9.1 
-​Trường hợp tích chọn “Cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là 

người có quốc tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá 
nhân” thì hiển thị bước 9.2 

1.1.9​ Bước 9.1: Màn hình thông tin cá nhân/đại diện hộ gia đình (trường hợp 
là người Việt Nam có số định danh cá nhân) 

 
-​Các thông tin màn hình Thông tin cá nhân/đại diện hộ gia đình bao gồm: 

+​ Số định danh cá nhân: Tự động hiển thị theo màn hình thông tin 
chung, không cho sửa 

+​ Họ và tên: Tự động hiển thị theo màn hình thông tin chung, không 
cho sửa 

+​ Ngày sinh: Nhập ngày sinh định dạng dd/mm/yyyy hoặc chọn từ lịch 
+​ Điện thoại: Nhập số điện thoại 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

+​ Email: Tự động hiển thị theo màn hình thông tin chung, cho phép 
sửa 

+​ Số định danh cá nhân đã cấp trước đó: nhập khi NNT có số định 
danh đã cấp trước đó. 

-​Nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin địa chỉ thường 
trú/hiện tại Bước 10. 

1.1.10​ Bước 9.2: Màn hình cá nhân/đại diện hộ gia đình (trường hợp là người 
Việt Nam không có số định danh cá nhân hoặc người nước ngoài) 

 
-​NNT nhập thông tin cá nhân/đại diện hộ gia đình như sau (trường * là bắt 

buộc nhập) 
Thông tin Mô tả 

Loại quốc tịch 
Chọn Loại quốc tịch là Việt Nam hoặc Nước 
ngoài 

Người VN sinh sống ở nước 
ngoài không có số định danh cá 
nhân 

Mặc định tích chọn, nếu chọn quốc tịch là 
Việt Nam 

Quốc tịch 

Nếu tích chọn loại quốc tịch “Việt Nam” và 
tích chọn “Người VN sinh sống ở nước ngoài 
không có số định danh cá nhân thì hiển thị 
mặc định quốc tịch là Việt Nam, không cho 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

sửa 
- Nếu tích chọn loại quốc tịch nước ngoài thì 
chọn trong danh mục 

Họ và tên NSD nhập thông tin 
Ngày, tháng, năm sinh NSD nhập thông tin 
Điện thoại liên hệ NSD nhập thông tin 
Email NSD nhập thông tin 

Loại giấy tờ 

NNT bắt buộc phải chọn 1 trong các loại giấy 
tờ sau:  
+ Hộ chiếu 
+ Giấy thông hành 
+ CMND biên giới 
+ Khác 

Số giấy tờ Bắt buộc nhập 
Ngày cấp Bắt buộc nhập  
Nơi cấp Nhập nơi cấp 

Giấy tờ đính kèm 

Chỉ cho phép đính kèm dạng pdf, ảnh và 
dung lượng không quá 2MB. 
Nếu quá dung lượng thì hệ thống hiển thị 
cảnh báo “Dung lượng tệp không quá 2MB” 

-​Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình Bước 10. 

1.1.11​ Bước 10: Màn hình nhập địa chỉ của cá nhân/đại diện hộ gia đình 

 
-​NNT nhập đầy đủ bộ địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại 
-​Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình Bước 11 

10 
 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.12​ Bước 11: Màn hình nhập thông tin hoạt động kinh doanh 

 
-​NNT nhập các thông tin tổ chức như sau (các trường đánh dấu * là bắt buộc 

nhập) 
Thông tin Ràng buộc 
Tên cửa hàng/thương hiệu NNT nhập 

Ngày bắt đầu hoạt động NNT nhập 

Ngành nghề kinh doanh chính 
Bắt buộc chọn trong danh mục ngành nghề 

kinh doanh 

Phương pháp tính thuế GTGT  
Tự động tích chọn “Phương pháp kê khai”, 

không cho sử 

Địa chỉnh kinh doanh  

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, 
đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn 

NNT nhập 

Xã/phường/đặc khu NNT chọn trong danh mục  
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung 
ương 

NNT chọn trong danh mục 

Điện thoại  NNT nhập 
Fax (nếu có) NNT nhập 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

Thông tin Ràng buộc 
Email  NNT nhập 
Thông tin địa chỉ nhận thông 
báo 

 

Theo địa chỉ kinh doanh 
Mặc định tích chọn “Theo địa chỉ kinh doanh” 
Cho phép NNT tích chọn lại 

Khác địa chỉ kinh doanh 
NNT chọn 1 trong 2 loại Theo địa chỉ kinh 
doanh hoặc Khác địa chỉ kinh doanh 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, 
đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn 

NNT nhập 

Xã/phường/đặc khu NNT chọn trong danh mục  
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung 
ương 

NNT chọn trong danh mục 

Điện thoại  NNT nhập 
Fax (nếu có) NNT nhập 
Email  NNT nhập 

-​NNT nhấn “Quay lại”, hệ thống quay lại màn hình trước đó  
-​NNT nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình nộp hồ sơ (Bước 12)  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.13​Bước 12: Màn hình Nộp hồ sơ 

 
-​Hệ thống hiển thị các thông tin đã kê khai theo đúng mẫu biểu tờ khai 

03-ĐK-TCT 
-​Nhấn “Tải về”, hệ thống tải tờ khai 03-ĐK-TCT về máy trạm NNT, định 

dạng XML. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​NNT nhập mã captcha khớp với hình ảnh, nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị 
màn hình nhập mã OTP Bước 12 

1.1.14​  Bước 13: Màn hình nhập mã OTP 

 
-​Hệ thống tự động mặc định mã OTP là 123456 
-​Nhấn “Nộp hồ sơ”, hệ thống hiển thị màn hình nộp thành công Bước 14. 

1.1.15​  Bước 14: Màn hình nộp hồ sơ thành công 

 

1.2​ Đăng ký hoá đơn 

1.2.1​ Bước 1: Người nộp thuế chọn chức năng Trải nghiệm cho Hộ, Cá nhân 
kinh doanh>Đăng ký hoá đơn 

-​Hệ thống hiển thị màn hình chọn tờ khai​
01/ĐKTĐ-HĐĐT - Đề nghị đăng ký mới hoặc bổ sung tài khoản truy cập/nội dung 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử - Ngừng sử dụng hóa đơn điện 
tử từ ngày 01/06/2025 

 
1.2.2​ Bước 2: NNT nhập thông tin người nộp thuế 

 
-​Ràng buộc: 

Tên chỉ tiêu Bắt buộc Ràng buộc 
Quốc tịch Có Bắt buộc tích chọn Việt Nam 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

Tên chỉ tiêu Bắt buộc Ràng buộc 
hoặc Nước ngoài 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc 
trung ương Có 

Bắt buộc chọn trong danh mục 
tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương 

Xã/phường/đặc khu Có 
Bắt buộc chọn trong danh mục 
Xã/phường/đặc khu thuộc 
tỉnh/thành phố đã chọn 

Tên cơ quan thuế Có Tự động hiển thị CQT tương ứng 
Xã/phường/đặc khu đã chọn 

Họ và tên Có Cho phép nhập 
Số căn cước công dân Có Cho phép nhập 
Mã số thuế Có Cho phép nhập 

Email Có Cho phép nhập, đúng định dạng 
email 

1.2.3​ Bước 3: NNT nhấn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình: 

 
-​Ràng buộc: 

Tên chỉ tiêu Bắt buộc Độ dài 
tối đa Ràng buộc 

Tên người nộp thuế Có 400 Hiển thị thông tin theo NNT 
đã nhập, cho phép sửa 

Mã số thuế Có 14 Hiển thị theo MST đã nhập, 
cho phép sửa 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

Tên chỉ tiêu Bắt buộc Độ dài 
tối đa Ràng buộc 

Cơ quan thuế quản lý Có 100 Hiển thị thông tin theo CQT 
đã chọn 

Họ và tên người đại diện 
pháp luật Có 50 Cho phép nhập 

CCCD của người đại diện 
pháp luật Có 20 

Hiển thị thông tin theo 
CCCD đã nhập, cho phép 
sửa lại 

Điện thoại liên hệ:  
(Đại diện theo pháp luật/ 
Hộ, cá nhân kinh doanh) 

Có 20 Bắt buộc nhập thông tin 

Ngày tháng năm sinh của 
người đại diện pháp luật Có  Bắt buộc nhập thông tin 

Giới tính Có 1 Bắt buộc chọn Nam hoặc Nữ 
Địa chỉ liên hệ: của NNT Có 400 Bắt buộc nhập thông tin 
Địa danh Có 100 Bắt buộc nhập thông tin 
Thư điện tử của NNT: Có 50 Bắt buộc nhập thông tin 

Ngày lập tờ khai Có  Mặc định là ngày hiện tại, 
không cho sửa 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.2.4​ Bước 4: NNT nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển 
thị màn hình nhập thông tin đăng ký. 

 
-​Ràng buộc: 

Tên chỉ tiêu Kiểu dữ liệu Bắt buộc Ràng buộc 
Mục 1 – Hình thức hóa 
đơn Checkbox Có Mặc định tích “Có mã của 

cơ quan thuế”. 

Mục 2 - Hình thức gửi 
dữ liệu hóa đơn điện tử Checkbox Có 

Mặc định tích chọn chỉ 
tiêu a. □ Trường hợp sử 
dụng hóa đơn điện tử có 
mã trên Cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế 
hoặc tổ chức cung cấp dịch 
vụ hóa đơn điện tử được 
Tổng cục Thuế ủy thác 

□ Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hợp tác xã, hộ, cá 
nhân kinh doanh tại địa 
bàn có điều kiện kinh tế 
xã hội khó khăn, địa bàn 

Checkbox Có Cho phép tích chọn 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

Tên chỉ tiêu Kiểu dữ liệu Bắt buộc Ràng buộc 
có điều kiện kinh tế xã 
hội đặc biệt khó khăn 
(điểm a khoản 1 Điều 14 
của Nghị định) 
□ Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khác theo đề nghị 
của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương gửi Bộ 
Tài chính trừ doanh 
nghiệp hoạt động tại các 
khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu công nghệ 
cao (điểm b khoản 1 
Điều 14 của Nghị định) 

Checkbox Có Cho phép tích chọn 

□ Cơ quan thuế hoặc cơ 
quan được giao nhiệm vụ 
tổ chức, xử lý tài sản 
công theo quy định pháp 
luật về quản lý, sử dụng 
tài sản công (khoản 1 
Điều 15 Nghị định) 

Checkbox Có Cho phép tích chọn 

Mục 3. Phương thức 
chuyển dữ liệu hóa đơn 
điện tử: Mặc định tích 
Chuyển đầy đủ nội dung 
từng hóa đơn. 

Checkbox Có 

Mặc định tích chọn □ 
Chuyển đầy đủ nội dung 
từng hóa đơn. 

 

Mục 4. Loại hóa đơn sử 
dụng Checkbox Có  

□ (1) Hóa đơn GTGT Checkbox Không Khoá 
□ (2) Hóa đơn GTGT 
tích hợp biên lai thu 
thuế, phí, lệ phí 

Checkbox Không Khoá 

□ (3) Hóa đơn bán hàng Checkbox Không Cho phép tích chọn 
□ (4) Hóa đơn bán hàng 
tích hợp biên lai thu 
thuế, phí, lệ phí 

Checkbox Không Nếu tích thì phải điền 
mục 11 

□ (5) Hóa đơn thương 
mại Checkbox Không Cho phép tích chọn 

□ (6) Hóa đơn bán tài 
sản công Checkbox Không Khoá 

□ (7) Hóa đơn bán hàng 
dự trữ quốc gia Checkbox Không Khoá 
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Tên chỉ tiêu Kiểu dữ liệu Bắt buộc Ràng buộc 
□ (8) Các loại hóa đơn 
khác Checkbox Không Cho phép tích chọn 

□ (9) Các chứng từ được 
in, phát hành, sử dụng và 
quản lý như hóa đơn. 

Checkbox Không Cho phép tích chọn 

 
1.2.5​ Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin đăng ký và ấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển 
thị màn hình nhập thông tin chứng thư số. 

 
-​Ràng buộc: 

Thông tin Mô tả 
STT Tự động tăng khi thêm hoặc xóa dòng 
Tên tổ chức cơ quan chứng 
thực/cấp/công nhận chữ ký 
số, chữ ký điện tử 

Mặc định hiển thị thông tin từ chứng thư số cắm 
vào máy tính 

Số sê-ri chứng thư Mặc định hiển thị thông tin từ chứng thư số cắm 
vào máy tính 

Thời hạn sử dụng chứng thư 
số: Từ ngày 

Mặc định hiển thị thông tin từ chứng thư số cắm 
vào máy tính 

Thời hạn sử dụng chứng thư 
số: Đến ngày 

Mặc định hiển thị thông tin từ chứng thư số cắm 
vào máy tính 

Hình thức đăng ký (Thêm 
mới, gia hạn, ngừng sử dụng) Mặc định là Thêm mới 

 
1.2.6​ Bước 6: Ấn “Tiếp tục” hiển thị thông báo “Bạn có muốn nhập Thông tin 
hạch toán phụ thuộc cần cấp quyền tra cứu hóa đơn?” 

-​Chọn “Không”: Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký tích hợp hóa đơn điện 
tử với chứng từ điện tử nếu tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, NNT tích chọn chỉ 
tiêu (4) Hóa đơn bán hàng tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí. Hoặc hiển thị màn 
hình hoàn thành kê khai nếu tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, NNT không tích 
chọn chỉ tiêu (4) Hóa đơn bán hàng tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí. 
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-​Chọn “Có”, hệ thống hiển thị màn hình nhập Thông tin hạch toán phụ thuộc 
cần cấp quyền tra cứu hóa đơn 

 

 
-​Ràng buộc: 

Thông tin Kiểu dữ 
liệu 

Bắt 
buộc 

Độ dài 
tối đa Ràng buộc 

Tên đơn vị 
truyền nhận 

Chuỗi ký 
tự Có 400 Cho phép nhập 

Mã số thuế Chuỗi ký 
tự Có 14 Cho phép nhập, kiểm tra đúng 

định dạng MST. 
Thời gian từ 
ngày Date Có  Nhập định dạng dd/mm/yyyy. 

Kiểm tra > ngày hiện tại 

Thời gian đến 
ngày Date Có  

Nhập định dạng dd/mm/yyyy. 
Ràng buộc Từ ngày <= Đến 
ngày 

Ghi chú Chuỗi ký 
tự Không 255 Cho phép nhập text 

Xóa Button Không  Xóa thông tin đơn vị truyền 
nhận đã chọn 
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Thông tin Kiểu dữ 
liệu 

Bắt 
buộc 

Độ dài 
tối đa Ràng buộc 

Thêm Button Không  Cho phép thêm đơn vị truyền 
nhận khác 

 
1.2.7​ Bước 7: Ấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình: 

-​Đăng ký tích hợp hóa đơn điện tử với chứng từ điện tử nếu tại mục 4. Loại 
hóa đơn sử dụng, NNT tích chọn chỉ (4) Hóa đơn bán hàng tích hợp biên lai thu 
thuế, phí, lệ phí.  

-​Hoặc hiển thị màn hình hoàn thành kê khai nếu tại mục 4. Loại hóa đơn sử 
dụng, NNT không tích chọn chỉ tiêu (4) Hóa đơn bán hàng tích hợp biên lai thu 
thuế, phí, lệ phí. 

 
-​Ràng buộc: 

Thông tin Kiểu dữ 
liệu 

Bắt 
buộc 

Độ dài 
tối đa Ràng buộc 

Tên loại hóa đơn 
tích hợp 

Chuỗi 
ký tự Có 100 

Mặc định hiển thị Hóa đơn 
bán hàng tích hợp biên lai 
thu thuế, phí, lệ phí 

Ký hiệu mẫu hóa 
đơn tích hợp 

Chuỗi 
ký tự Có 1 

Nếu NNT chọn 
"Hóa đơn bán hàng tích hợp 
biên lai thu thuế, phí, lệ phí" 
thì hiển thị 9. 

Ký hiệu hóa đơn 
tích hợp 

Chuỗi 
ký tự Có 50 

- Mặc định hiển thị:  
+ Ký tự thứ nhất là C 
+ 2 chữ số tiếp theo là năm 
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Thông tin Kiểu dữ 
liệu 

Bắt 
buộc 

Độ dài 
tối đa Ràng buộc 

hiện tại 
+ Ký tự thứ 4 là T 
+ 2 ký tự cuối cho phép 
nhập trong bảng chữ cái 
- Cho phép nhập nhiều ký 
hiệu hóa đơn trong cùng 1 ô, 
tối đa 50 ký tự, bao gồm cả 
dấu ; 
VD: 
C25TYY;C25TLL;C25THH 

Tên tổ chức được 
hoặc nhận tích 
hợp hóa đơn 

Chuỗi 
ký tự Có 400 Cho phép nhập 

Mã số thuế Chuỗi 
ký tự Có 14 Cho phép nhập 

Mục đích tích 
hợp 

Chuỗi 
ký tự Có 255 Nhập text 

Thời hạn tích 
hợp từ ngày Date Có  

Nhập định dạng 
dd/mm/yyyy 
Ngày > ngày hiện tại 

Thời hạn tích 
hợp đến ngày Date Có  

Nhập định dạng 
dd/mm/yyyy. Kiểm tra từ 
ngày <= đến ngày 

Ghi chú Chuỗi 
ký tự Không 255 Nhập text 

Xóa Button Không  Xóa toàn bộ cụm thông tin 
đăng ký tích hợp đã chọn 

Thêm Button Không  Cho phép nhập thêm thông 
tin đăng ký tích hợp khác 
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1.2.8​ Bước 8: Ấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai 
theo đúng mẫu biểu 01/ĐKTĐ-HĐĐT 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​Nhấn nút “Tải về”, hệ thống tự động tải tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT về máy 
trạm. 

-​NNT nhập mã captcha và ấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình nộp tờ 
khai thành công 

 
1.3​ Khai thuế 

1.3.1​ Tờ khai 01/CNKD 

-​Link thực hiện: https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 

1.1.1.1​ Bước 1: Truy cập link: Truy cập link: 
https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 

 

1.1.1.2​ Bước 2: Chọn chức năng “Trải nghiệm dành cho Hộ, Cá nhân 
kinh doanh” 

-​Hệ thống hiển thị màn hình gồm các chức năng: Đăng ký thuế, Khai thuế, 
Nộp thuế 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 

1.1.1.3​ Bước 3: Chọn chức năng Khai thuế -> Nhấn “Tiếp tục” 

-​Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin chung NNT 

 
-​Các thông tin bao gồm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập):  

+​ Đối tượng: Cá nhân, Doanh nghiệp (mặc 
định tích chọn Cá nhân)  

+​ Số căn cước công dân 
+​ Email 
+​ Mã số thuế  
+​ Họ và tên  
+​ Số điện thoại 

-​Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp tục”, hiển thị màn hình Bước 4 
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1.1.1.4​ Bước 4: Hiển thị màn hình chọn hoạt động kinh doanh 

 
-​Gồm 3 tích chọn:  

+​ Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bao gồm 
hoạt động kinh doanh thông thường và hoạt 
động kinh doanh trên nền tảng thương mại 
điện tử không có chức năng thanh toán) 

▪​ NNT tích chọn một ngưỡng doanh thu: 

✔​ Doanh thu trên 3 tỷ đồng 

✔​ Doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng 

✔​ Doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống 

+​ Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động 
sản (cho thuê nhà xưởng, kho bãi, cửa hàng, 
mặt bằng) 

+​ Doanh thu khai thuế theo từng lần phát sinh 
-​Tích chọn 1 hoạt động kinh doanh và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị màn 

hình Bước 5 

1.1.1.5​ Bước 5: Màn hình thông tin chung tờ khai 

-​NNT chọn hình thức kê khai và kỳ kê khai và nhấn Tiếp tục. Hệ thống hiển thị 
màn hình Bước 6. 
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1.1.1.6​ Bước 6: Màn hình kê khai địa điểm kinh doanh và doanh thu 

 
-​NNT nhập thông tin kê khai địa điểm kinh doanh và doanh thu tại mục A. 

KÊ KHAI THÔNG TIN KINH DOANH, DOANH THU. 
-​Hệ thống tự động tính và hiển thị tiểu mục và số tiền phải nộp thuế tại mục 

B. HỖ TRỢ THÔNG TIN NỘP THUẾ. 
-​Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình bước 7 
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1.1.1.7​ Bước 7: Hiển thị màn hình nộp tờ khai 
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-​NNT nhập mã captcha theo hình ảnh hiển thị, nhấn “Tiếp tục”, hiển thị màn 
hình bước 8. 

1.1.1.8​  Bước 8: Màn hình nhập mã OTP 

 
-​NNT nhập mã OTP mặc định (trên môi trường trải nghiệm): 12345678 
-​Nhấn “Nộp hồ sơ’, hệ thống hiển thị màn hình nộp tờ khai thành công  

1.1.1.9​ Bước 9. Màn hình kết quả 
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1.1.2​ Tờ khai 01/TAIN-HKD 

1.1.2.1​ Bước 1: Người nộp thuế chọn chức năng Trải nghiệm cho Hộ, Cá 
nhân kinh doanh>Khai thuế, chọn kê khai tờ khai 01/TAIN-HKD – Tờ khai 
thuế tài nguyên 
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1.1.2.2​ Bước 2: NNT nhập thông tin người nộp thuế 

 
-​Ràng buộc: 

Tên chỉ tiêu Bắt buộc Ràng buộc 

Quốc tịch Có Bắt buộc tích chọn Việt Nam 
hoặc Nước ngoài 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc 
trung ương Có 

Bắt buộc chọn trong danh mục 
tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương 

Xã/phường/đặc khu Có 
Bắt buộc chọn trong danh mục 
Xã/phường/đặc khu thuộc 
tỉnh/thành phố đã chọn 

Tên cơ quan thuế Có Tự động hiển thị CQT tương ứng 
Xã/phường/đặc khu đã chọn 

Họ và tên Có Cho phép nhập 
Số căn cước công dân Có Cho phép nhập 
Mã số thuế Có Cho phép nhập 

Email Có Cho phép nhập, đúng định dạng 
email 
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1.1.2.3​ Bước 3: NNT nhấn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình 
nhập thông tin chung. 

 
-​Ràng buộc: 

Tên chỉ tiêu Bắt buộc Ràng buộc 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc 
trung ương Có 

Bắt buộc chọn trong danh mục 
tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương 

Xã/phường/đặc khu Có 
Bắt buộc chọn trong danh mục 
Xã/phường/đặc khu thuộc 
tỉnh/thành phố đã chọn 

Tên cơ quan thuế Có Cho phép chọn CQT trong danh 
mục 

Loại tờ khai Có Cho phép chọn Lần phát sinh 
hoặc Tháng 

Kỳ tính thuế Có 

Nhập theo điều kiện:  
+ Kỳ tháng: MM/YYYY 
+ Kỳ lần phát sinh: 
DD/MM/YYYY 

Quay lại Không Hiển thị màn hình nhập thông tin 

Tiếp tục Có Hiển thị màn hình kê khai tờ khai 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.2.4​ Bước 4: NNT nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Tiếp tục”, hệ thống 
hiển thị màn hình kê khai tờ khai. 

 
-​Ràng buộc: 

Thông tin Bắt buộc Ràng buộc 

[04] Tên người nộp thuế Có Cho phép NNT nhập 

[05] Mã số thuế người nộp 
thuế 

Có Cho phép NNT nhập 

[06.1] Tỉnh/Thành phố Có - TH: Chọn “Trụ sở kinh doanh 
chính”, khoá trắng 
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Thông tin Bắt buộc Ràng buộc 

- TH: Chọn “Nơi khai thác tài 
nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở 
kinh doanh”, hiển thị tỉnh/thành phố đã 
chọn ở màn hình thông tin chung, 
không cho sửa 

[06.2] Xã/phường/đặc khu Có TH: Chọn “Trụ sở kinh doanh 
chính”, khoá trắng 

- TH: Chọn “Nơi khai thác tài 
nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở 
kinh doanh”, hiển thị tỉnh/thành phố đã 
chọn ở màn hình thông tin chung, 
không cho sửa 

[07] Tổ chức/cá nhân khai, 
nộp thuế thay theo ủy 
quyền (nếu có) 

Có - Trường hợp tự kê khai: Khóa 

- Trường hợp khai thay: Tự động 
hiển thị tên theo mã số thuế đăng nhập 

[08] Mã số thuế Có - Trường hợp tự kê khai: Khóa 

- Trường hợp khai thay: Tự động 
hiển thị mã số thuế đăng nhập 

[09] Văn bản ủy quyền (nếu 
có): Số 

Có - Trường hợp tự kê khai: không bắt 
buộc 

- Trường hợp khai thay: Cho phép 
nhập text, bắt buộc nhập 

Ngày Có - Trường hợp tự kê khai: không bắt 
buộc 

- Trường hợp khai thay: Cho phép 
nhập định dạng DD/MM/YYYY, bắt 
buộc nhập 

[10] Tên đại lý thuế (nếu 
có) 

Không 

- Đăng nhập bằng vai trò NNT: Khóa 

- Trường hợp đăng nhập bằng vai trò 
ĐLT: Tự động hiển thị tên đại lý thuế, 
không cho sửa 
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Thông tin Bắt buộc Ràng buộc 

[11] Mã số thuế (đại lý 
thuế) 

Không 

- Đăng nhập bằng vai trò NNT: Khóa 

- Trường hợp đăng nhập bằng vai trò 
ĐLT: Tự động hiển thị mã số thuế của 
đại lý thuế, không cho sửa 

-​Kê khai mục A. KÊ KHAI THÔNG TIN TÍNH THUẾ theo ràng buộc: 

S
TT 

Tài nguyên, 
hàng hóa, sản 

phẩm 

M
ã chỉ 
tiêu 

Đơ
n vị 
tính 

Sản 
lượng/ 

Số lượng 

Giá 
tính thuế 

tài 
nguyên 

Th
uế suất 

Số thuế 

(
1) 

(2) 
(

3) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

1

Chọn trong danh 
mục tài nguyên, 

kiểm tra không cho 
phép kê khai trùng 
tài nguyên + giá 

tính thuế 
Cho phép tìm 

kiếm nhanh 

[
12a] 

Tự
 động 

hiển thị 
theo tài 
nguyên, 
không 

cho sửa 

Nhậ
p số thập 

phân 
>=0,0000 

Nhậ
p số thập 

phân 
>=0,0000 

Tự
 động 

hiển thị 
theo tài 
nguyên, 
không 

cho sửa 

(8)=(5)*(6)*(7) 
Tính theo 

công thức, 
không cho sửa 

2
Tài nguyên D 

...... 
[

12b] 
     

  
........................

........ 
 

     

  Tổng cộng 
[

12] 

    Tổng cột 
(8), không cho 

sửa 
-​Kê khai mục B. HỖ TRỢ THÔNG TIN NỘP THUẾ theo ràng buộc: 

ST
T Mục Tiểu 

mục Số tiền Cơ quan thu Hạn nộp thuế 

[13] [14] [15] [16] [11] [18] 

 Tự động hiển 
thị mã và tên 

Tự động 
hiển thị 

Tự động 
hiển thị số 

Tự động hiển 
thị mã và tên 

- Kỳ lần phát 
sinh: Hạn nộp là 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

mục theo tên 
tài nguyên 

mã và 
tên mục 
theo tên 
tài 
nguyên 

tiền tương 
ứng giá trị 
chỉ tiêu 
[12] >0 

cơ quan thu 
tương ứng Cơ 
quan thuế nơi 
nộp 

ngày kê khai + 
10 ngày 

- Kỳ tháng: Hạn 
nộp là ngày 20 
của tháng kê 
khai +1 

      

Tổng cộng 
[19] Tổng 
cộng cột 
Số tiền 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.2.5​ Bước 5: NNT nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Tiếp tục”, hệ thống 
hiển thị màn hình hoàn thành kê khai tờ khai. 

 

39 
 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​Nhấn nút “Tải về”, hệ thống tự động tải tờ khai 01/TAIN-HKD về máy trạm. 
-​NNT nhập mã captcha và ấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình nhập mã 

OTP 

 
1.1.2.6​ NNT nhấn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình nộp tờ khai 
thành công 

 

1.1.3​ Tờ khai 01/BVMT-HKD 

-​Link thực hiện: https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.1​ Bước 1: Truy cập link: Truy cập link: 
https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 

 

1.1.1.2​ Bước 2: Chọn chức năng “Trải nghiệm dành cho Hộ, Cá nhân 
kinh doanh” 

-​Hệ thống hiển thị màn hình gồm các chức năng: Đăng ký thuế, Khai thuế, 
Nộp thuế 

 

1.1.1.3​ Bước 3: Chọn chức năng Khai thuế 

-​Tại câu hỏi “Bạn có hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt, tài nguyên, thuế/phí bảo vệ môi trường không?”, NNT tích chọn “Sai” 

-​Tại câu hỏi “Bạn có hoạt động khai thác tài nguyên không?”, NNT tích chọn 
“Có” 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​NNT chọn tờ khai “01/BVMT-HKD – Tờ khai thuế bảo vệ môi trường cho 
hộ và cá nhân kinh doanh” 

-​Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin chung NNT 

 
-​Các thông tin bao gồm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập):  

+​ Quốc tịch: Việt Nam, Nước Ngoài (mặc 
định tích chọn Việt Nam)  

+​ Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương 
+​ Xã/phường/đặc khu 
+​ Tên cơ quan thuế 
+​ Họ và tên 
+​ Số căn cước công dân  

+ Mã số thuế  
+​ Email 

-​Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp tục”, hiển thị màn hình Bước 4 

42 
 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.4​ Bước 4: Hiển thị màn hình thông tin chung 

 
-​Các thông tin bao gồm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập):  

+ Kiểu kỳ: Lần phát sinh, Tháng (mặc định hiển thị Lần phát sinh) 
+ Kỳ kê khai: Mặc định hiển thị ngày hiện tại, NNT có thể chọn lại 
+ Tỉnh/Thành phố  

+​ Xã/phường/đặc khu 
+​ Cơ quan thuế 

-​Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp tục”, hiển thị màn hình Bước 5 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.5​ Bước 5: Hiển thị màn hình thông tin kê khai 

 
-​Các thông tin bao gồm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập):  

+ Tên địa điểm kinh doanh 
+ Mã địa điểm kinh doanh 
+ Tỉnh/Thành phố  

+​ Xã/phường/đặc khu 
+​ Địa chỉ 
+​ Bảng A. KÊ KHAI THÔNG TIN TÍNH 

THUẾ: nhập 1 trong 2 mục Khai thuế bảo 
vệ môi trường hoặc Khai phí bảo vệ môi 
trường 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

+​ Bảng B. HỖ TRỢ THÔNG TIN NỘP 
THUẾ, hệ thống tự động tổng hợp Mục, 
Tiểu mục, Số tiền, Cơ quan thu, Hạn nộp 

-​Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp tục”, hiển thị màn hình Bước 6 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.6​ Bước 6: Hiển thị màn hình nộp hồ sơ 

 
-​Nhập Mã captcha 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình bước 7 

1.1.1.7​ Bước 7: Màn hình nhập mã otp 

 
-​Nhấn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình bước 8 

1.1.1.8​ Bước 8: Màn hình kết quả 

 

1.1.2​ Tờ khai 01/TTĐB 

-​Hướng dẫn NNT nhập dữ liệu đối với tờ khai 01/TTĐB khai cho địa điểm 
kinh doanh cửa hàng đáp ứng Thông tư số …/2026/TT-BTC. 

1.1.1.1​ Bước 1: Người nộp thuế truy cập thành công vào Cổng thông tin 
điện tử (trang thông tin 
https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin)  

NNT chọn chức năng “Trải nghiệm dành cho Hộ, Cá nhân kinh doanh”:  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.2​ Bước 2: Hệ thống hiển thị Màn hình chọn các chức năng trải 
nghiệm cho Hộ kinh doanh. NNT chọn chức năng: “Khai thuế”.  

Hệ thống hiển thị câu hỏi: Bạn có hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, thuế/phí bảo vệ môi trường không? 

-​NNT chọn: Sai. Hệ thống hiển thị câu hỏi: Bạn có hoạt động khai thác tài 
nguyên không? 

-​NNT chọn Không. Hệ thống hiển thị tờ khai 01/TTĐB 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.3​ Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình Nhập thông tin người nộp 
thuế: 

 

-​ Tỉnh/thành phố: Chọn trong danh sách 34 tỉnh/thành phố. 
-​ Xã/phường/đặc khu: Chọn trong danh sách thuộc tỉnh/thành phố đã chọn. 
-​ Cơ quan thuế nơi nộp: Tự động hiển thị cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tương 

ứng với xã/phường/đặc khu NNT đã chọn. 
-​ Họ và tên: NNT nhập thông tin họ tên của mình 
-​ Số căn cước công dân: NNT nhập thông tin CCCD của mình 
-​ Mã số thuế: NNT nhập mã số thuế của mình 
-​ Email: NNT nhập email nhận thông báo 

NNT ấn Tiếp tục 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.4​ Bước 4: NNT chọn thông tin tỉnh/thành phố, phường/xã nơi phát 
sinh địa điểm kinh doanh. 

 

-​ Mã số thuế/CCCD người nộp thuế: Lấy theo thông tin nhập tại màn Nhập 
thông tin người nộp thuế 

-​ Tên người nộp thuế : Lấy theo thông tin nhập tại màn Nhập thông tin người 
nộp thuế 

-​ Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi NNT đóng trụ sở chính: Chọn 
trong danh sách 34 tỉnh/thành phố. 

-​ Xã/phường/đặc khu nơi NNT đóng trụ sở chính: Chọn trong danh sách thuộc 
tỉnh/thành phố đã chọn. 

-​ Cơ quan thuế nơi nộp: Tự động hiển thị cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tương 
ứng với xã/phường/đặc khu NNT đã chọn. 

-​ Loại tờ khai: Mặc định “Tờ khai chính thức”, không cho sửa. 
-​ Kỳ tính thuế: Cho nhập năm 

1.1.1.5​ Bước 5: NNT nhấn Tiếp tục và thực hiện kê khai tờ khai. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 

+​ Thông tin NNT: hiển thị tương ứng theo thông tin đã nhập tại màn 
hình kê khai tại Bước 3. 

+​ Nhập thông tin các chỉ tiêu bắt buộc trong bảng kê khai thông tin tính 
thuế. 

1.1.1.6​ Bước 6: NNT ấn tiếp tục, hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành 
theo đúng dữ liệu mà NNT đã nhập. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.7​ Bước 7: NNT ấn nộp tờ khai, hệ thống hiển thị màn hình nhập mã 
xác nhận nộp tờ khai:  

-​ NNT thực hiện nhập mã xác nhận theo hình ảnh hiển thị và nhấn Tiếp tục. 

 

1.1.1.8​ Bước 8: Hiển thị màn hình nhập mã OTP xác thực nộp tờ khai: 

-​ NNT thực hiện nhập mã OTP được gửi về SĐT để thực hiện gửi tờ khai. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.9​ Bước 9: Hiển thị màn hình thông báo nộp tờ khai thành công: Hệ 
thống ghi nhận tờ khai NNT khai cho địa điểm kinh doanh mới vào CSDL. 

 

1.1.2​ Tờ khai 01/TKN-CNKD 

-​Hướng dẫn NNT nhập dữ liệu đối với tờ khai 01/TKN-CNKD khai cho địa 
điểm kinh doanh cửa hàng đáp ứng Thông tư số …/2026/TT-BTC. 

1.1.1.1​ Bước 1: Người nộp thuế truy cập thành công vào Cổng thông tin 
điện tử (trang thông tin 
https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin)  

NNT chọn chức năng “Trải nghiệm dành cho Hộ, Cá nhân kinh doanh”:  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.2​ Bước 2: Hệ thống hiển thị Màn hình chọn các chức năng trải 
nghiệm cho Hộ kinh doanh. NNT chọn chức năng: “Khai thuế”.  

Hệ thống hiển thị câu hỏi: Bạn là cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bán hang đa 
cấp, hoạt động kinh doanh khác thuộc diện khai thuế năm? 

-​NNT chọn: Đúng. Hệ thống hiển thị tờ khai 01/TKN-CNKD 

 

1.1.1.3​ Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình Nhập thông tin người nộp 
thuế: 

 

-​ Tỉnh/thành phố: Chọn trong danh sách 34 tỉnh/thành phố. 
-​ Xã/phường/đặc khu: Chọn trong danh sách thuộc tỉnh/thành phố đã chọn. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​ Cơ quan thuế nơi nộp: Tự động hiển thị cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tương 
ứng với xã/phường/đặc khu NNT đã chọn. 

-​ Họ và tên: NNT nhập thông tin họ tên của mình 
-​ Số căn cước công dân: NNT nhập thông tin CCCD của mình 
-​ Mã số thuế: NNT nhập mã số thuế của mình 
-​ Email: NNT nhập email nhận thông báo 

NNT ấn Tiếp tục 
1.1.1.4​ Bước 4: NNT chọn thông tin tỉnh/thành phố, phường/xã nơi phát 
sinh địa điểm kinh doanh. 

 

-​ Mã số thuế/CCCD người nộp thuế: Lấy theo thông tin nhập tại màn Nhập 
thông tin người nộp thuế 

-​ Tên người nộp thuế : Lấy theo thông tin nhập tại màn Nhập thông tin người 
nộp thuế 

-​ Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi NNT đóng trụ sở chính: Chọn 
trong danh sách 34 tỉnh/thành phố. 

-​ Xã/phường/đặc khu nơi NNT đóng trụ sở chính: Chọn trong danh sách thuộc 
tỉnh/thành phố đã chọn. 

-​ Cơ quan thuế nơi nộp: Tự động hiển thị cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tương 
ứng với xã/phường/đặc khu NNT đã chọn. 

-​ Loại tờ khai: Mặc định “Tờ khai chính thức”, không cho sửa. 
-​ Kỳ tính thuế: Cho nhập năm 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.5​ Bước 5: NNT nhấn Tiếp tục và thực hiện kê khai tờ khai. 

 

 

+​ Thông tin NNT: hiển thị tương ứng theo thông tin đã nhập tại màn 
hình kê khai tại Bước 3. 

+​ Nhập thông tin các chỉ tiêu bắt buộc trong bảng kê khai thông tin tính 
thuế. 

1.1.1.6​ Bước 6: NNT ấn tiếp tục, hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành 
theo đúng dữ liệu mà NNT đã nhập. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.7​ Bước 7: NNT ấn nộp tờ khai, hệ thống hiển thị màn hình nhập mã 
xác nhận nộp tờ khai:  

-​ NNT thực hiện nhập mã xác nhận theo hình ảnh hiển thị và nhấn Tiếp tục. 

 

1.1.1.8​ Bước 8: Hiển thị màn hình nhập mã OTP xác thực nộp tờ khai: 

-​ NNT thực hiện nhập mã OTP được gửi về SĐT để thực hiện gửi tờ khai. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.9​ Bước 9: Hiển thị màn hình thông báo nộp tờ khai thành công: Hệ 
thống ghi nhận tờ khai NNT khai cho địa điểm kinh doanh mới vào CSDL. 

 

1.2​ Hoàn thuế  

-​Link thực hiện: https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 

1.1.1​ Tờ khai 02/CNKD-TNCN-QTT 

1.1.1.1​ Bước 1: Truy cập link: Truy cập link: 
https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.2​ Bước 2: Chọn chức năng “Trải nghiệm dành cho Hộ, Cá nhân 
kinh doanh” 

-​Hệ thống hiển thị màn hình gồm các chức năng: Đăng ký thuế, Khai thuế, 
Nộp thuế 

 

1.1.1.3​ Bước 3: Chọn chức năng Hoàn thuế 

-​Hệ thống hiển thị các câu hỏi. NNT trả lời câu hỏi. Tại câu hỏi số 1 ‘Bạn là 
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng?’ NNT chọn câu trả 
lời là ‘Đúng’. Hệ thống hiển thị tờ khai 02/CNKD-TNCN-QTT. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​NNT click vào tên tờ khai. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin chung 
NNT 

 
-​Các thông tin bao gồm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập):  

+​  Quốc tịch: Việt Nam, nước ngoài 
+​ Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương 
+​ Xã/phường/đặc khu 
+​ Tên cơ quan thuế 
+​ Số căn cước công dân 
+​ Email 
+​ Mã số thuế  
+​ Họ và tên  
+​ Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp 

tục”, hiển thị màn hình bước 4 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.4​ Bước 4: Màn hình thông tin chung 

-​ Màn hình NNT tự kê khai 

 

-​ Màn hình NNT kê khai thay 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 

 

-​NNT nhập/chọn thông tin trên màn hình chung, sau đó nhấn ‘Tiếp tục’: Chuyển 
sang bước 4 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.5​ Bước 5: Màn hình kê khai thông tin  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 

- NNT kê khai dữ liệu trên tờ khai. Nhấn ‘Tiếp tục’, chuyển sang bước 6 

1.1.1.6​ Bước 6: Màn hình Hoàn thành tờ khai 

-​Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành của tờ khai định dạng PDF. NNT 
không được sửa dữ liệu trên màn hình này. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 

-​NNT nhập đúng mã Captcha hiển thị trên màn hình, nhấn ‘Tiếp tục’ để 
chuyển sang bước 7  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.7​ Bước 7 : Màn hình Xác thực OTP 

 

-​NNT nhập mã OTP mặc định (trên môi trường trải nghiệm): 12345678 
-​Nhấn “Nộp hồ sơ’, hệ thống hiển thị màn hình nộp tờ khai thành công  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1.8​ Bước 8: Màn hình Nộp tờ khai thành công 

 

1.1.2​ Tờ khai 01/HKD-ĐNH 

1.1.2.1​ Bước 1: Truy cập link: Truy cập link: 
https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 

 

1.1.2.2​ Bước 2: Chọn chức năng “Trải nghiệm dành cho Hộ, Cá nhân 
kinh doanh” 

-​Hệ thống hiển thị màn hình gồm các chức năng: Đăng ký thuế, Khai thuế, 
Hoàn thuế, Nộp thuế 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 
-​NNT nhấn tờ khai: 01/HKD-ĐNH - Văn bản đề nghị hoàn thuế của hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh 

1.1.2.3​ Bước 3: Màn hình nhập thông tin chung NNT 

-​Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin chung NNT 

 
-​Các thông tin bao gồm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập):  

+​ Đối tượng: Cá nhân, Doanh nghiệp (mặc 
định tích chọn Cá nhân)  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

+​ Số căn cước công dân 
+​ Email 
+​ Mã số thuế  
+​ Họ và tên  
+​ Số điện thoại 

-​Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp tục”, hiển thị màn hình Bước 4 

1.1.2.4​ Bước 4: Màn hình thông tin chung tờ khai 

 
-​NNT chọn hình thức kê khai và kỳ kê khai và nhấn Tiếp tục. Hệ thống hiển thị 

màn hình Bước 5. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.2.5​ Bước 5: Màn hình nhập thông tin kê khai 

 
-​NNT nhập thông tin kê khai mục I. XÁC ĐỊNH TỔNG DOANH THU 

TRONG NĂM và II. SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN, nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống hiển 
thị màn hình Bước 6. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.2.6​ Bước 6: Hiển thị màn hình nhập thông tin Đề nghị xử lý nộp thừa 

 

-​NNT thực hiện nhập thông tin đề nghị xử lý nộp thừa và nhấn “Tiếp tục”. Hệ 
thống chuyển sang màn hình Bước 7. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.2.7​ Bước 7: Hiển thị màn hình nộp tờ khai 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 

 
-​NNT nhập mã captcha theo hình ảnh hiển thị, nhấn “Tiếp tục”, hiển thị màn 

hình bước 8. 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.2.8​  Bước 8: Màn hình nhập mã OTP 

 
-​NNT nhập mã OTP mặc định (trên môi trường trải nghiệm): 12345678 
-​Nhấn “Nộp hồ sơ’, hệ thống hiển thị màn hình nộp tờ khai thành công  

1.1.2.9​ Bước 9. Màn hình kết quả 

 

1.2​ Nộp thuế  

-​Link thực hiện: https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.1​ Bước 1: Truy cập link: Truy cập link: 
https://dichvucong-uat.gdt.gov.vn/tthc-trainghiem/homelogin 

 

1.1.2​ Bước 2: Chọn chức năng “Trải nghiệm dành cho Hộ, Cá nhân kinh 
doanh” 

-​Hệ thống hiển thị màn hình gồm các chức năng: Đăng ký thuế, Khai thuế, 
Nộp thuế 

 

1.1.3​ Bước 3: Chọn chức năng Nộp thuế 

-​Hệ thống hiển thị màn hình Nộp thuế. NNT nhấp số tiền thuế ‘Thuế gía trị 
gia tăng’, ‘Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân’, sau đó 
nhấn ‘Nộp thuế’ 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

-​Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin NNT 

 
-​Các thông tin bao gồm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập):  

+​  Quốc tịch: Việt Nam, nước ngoài 
+​ Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương 
+​ Xã/phường/đặc khu 
+​ Tên cơ quan thuế 
+​ Số căn cước công dân 
+​ Email 
+​ Mã số thuế  
+​ Họ và tên  
+​ Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Tiếp 

tục”, hiển thị màn hình bước 4 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.4​ Bước 4: Màn hình chọn ngân hàng 

 

-​Hệ thống hiển thị mặc định ngân hàng BIDV, số tài khoản 664643513. NNT 
nhập/chọn thông tin ngân hàng và số tài khoản, nhấn ‘Tiếp tục’ để chuyển sang màn hình 
bước 5  
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

1.1.5​ Bước 5: Màn hình tạo giấy nộp tiền 

 

 

- Hệ thống hiển thị màn hình thông tin giấy nộp tiền của NNT. NNT Nhấn ‘Tiếp tục’, 
chuyển sang bước 6 

1.1.6​ Bước 6: Kết quả 

-​Hệ thống hiển thị màn hình kết quả tạo giấy nộp tiền thành công 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống TTGQ TTHC 

 

2.​ Ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) 
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